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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI       ĐẾN NĂM 2020
I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Tình hình kinh tế - xã hội và vấn đề đói nghèo ở Việt Nam

1.1. Về bối cảnh, tình hình trong nước

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, “Chúng ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình...” (Trích Văn kiện Đại hội Đảng XI). 

Nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược 2001-2010 đã được thực hiện, đạt bước phát triển mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,26%/năm. Năm 2011, GDP bình quân đầu người đạt 1.375 USD, tăng 17,6% so với năm 2010 và tăng 3,42 lần so với năm 2000 (số liệu Tổng cục Thống kê tháng 01/2013). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa (XHCN) tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. 

Tỷ lệ hộ nghèo (giai đoạn 2001-2010) cả nước bình quân giảm hơn 2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở 63 huyện nghèo bình quân giảm hơn 7%/năm; hàng triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất và được hỗ trợ về nhà ở. 

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và tăng thêm nguồn lực cho phát triển đất nước.

Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta vững mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1.2. Về bối cảnh tình hình quốc tế

Thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh giành tài nguyên và lãnh thổ, nạn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên... buộc các quốc gia phải có chính sách đối phó và phối hợp hành động.

Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. 

Đói nghèo và sự phân hóa giàu nghèo là thực tế ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng đói nghèo ở một bộ phận dân cư của mỗi quốc gia cũng không giống nhau về mức độ, bản chất, nó là hiệu ứng phụ của nền kinh tế thị trường, và hệ lụy của nó là vô cùng to lớn về an ninh chính trị, xã hội, nó xảy ra ngay cả với các nước có nền kinh tế phát triển, phong trào Chiếm phố Wall tại Mỹ và cuộc bạo loạn ở Anh năm 2011 là một ví dụ. 

Tóm lại, tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế nêu trên tạo cho nước ta vị thế mới với những thuận lợi và cơ hội to lớn cùng những khó khăn và thách thức gay gắt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong thời kỳ chiến lược tới. Mặc dù trên 20 năm đổi mới, nền kinh tế đã có bước tăng trưởng liên tục trong nhiều năm liền, nước ta đã thoát khỏi khối các nước nghèo, nhưng cùng với tác động mặt trái của kinh tế thị trường và nhiều nguyên nhân khác, một bộ phận không nhỏ dân chúng còn sống ở mức nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cả nước vẫn còn ở mức cao (theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 trên phạm vi toàn quốc của của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 là 7,80%, với 1.797.889 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,323% với 1.443.183 hộ). Đặc biệt tình trạng phân hóa giàu nghèo ở nước ta đang có xu hướng gia tăng khoảng cách, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi vẫn còn cao gấp 1,7-2 lần so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo trong cả nước còn khá cao. Chênh lệch thu nhập giữa 10% nhóm giàu nhất với 10% nhóm nghèo nhất ở nông thôn là 13,5 lần. Sự chênh lệch giàu nghèo diễn ra cả ở khu vực thành thị và nông thôn, miền xuôi với miền núi, với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa... đã nảy sinh các mâu thuẫn và nhiều hệ lụy, là một trong những vấn đề xã hội bức xúc cần được quan tâm. Trên thực tế đã xảy ra biểu tình bạo loạn tại một số địa phương nơi có đồng bào dân tộc ít người sinh sống, một phần do nghèo đói, phần do trình độ nhận thức, trình độ dân trí thấp, dễ bị phần tử xấu kích động lôi kéo đã gây ra không ít phức tạp  cho tình hình an ninh chính trị tại địa phương này, điển hình đợt mất trật tự công cộng, phá rối an ninh tại Mường Nhé - Điện Biên đầu năm 2011.

Từ nhận định trên Đảng ta đã kịp thời có nhiều chủ trương, chính sách hợp lý (trong đó có các chính sách về an sinh xã hội) nhằm sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương... vào năm 2020.

2. Phát triển kinh tế đi đôi với XĐGN, thực hiện an sinh xã hội là chủ trương thống nhất quán của Đảng và Nhà nước ta

Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự chênh lệch về thu nhập, mức sống ngày càng rõ nét hơn, trong đó phân hóa giàu nghèo đang là một trong những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay.

Nắm vững và vận dụng quy luật khách quan, qua mỗi thời kỳ Đảng ta luôn đề ra đường lối phát triển kinh tế đất nước với mục tiêu “từng bước mở rộng và cải thiện hệ thống an sinh xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, nhất là nhóm đối tượng chính sách, đối tượng nghèo” (Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VI). Trong văn kiện báo cáo Đại hội XI nêu rõ “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ chế thị trường phải được vận dụng đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng khẳng định: “Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo phù hợp với từng thời kỳ; đa dạng hóa nguồn lực và phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, nhất là tại các huyện nghèo nhất và các vùng đặc biệt khó khăn, khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tăng nhanh số hộ có thu nhập trung bình khá trở lên. Có các chính sách và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, giảm chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị”.

 Để cụ thể hóa hơn định hướng của Đảng, Chính phủ đã đưa ra mục tiêu cần đạt được trong giảm nghèo từ 2011 đến 2020: Giảm nghèo bền vững là một trong những trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Cụ thể cần đạt được: Thu nhập của hộ nghèo tăng lên 3,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%/năm, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn; điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, trước hết là vấn đề y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở các huyện nghèo; xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt. 

Thực hiện được các mục tiêu trên, trong giai đọan 2011-2015 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã và đang thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 3, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác. Nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo sẽ được huy động tối đa, không chỉ bằng Ngân sách Nhà nước mà còn huy động được sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước, Ngân hàng Thương mại… và đặc biệt là từ chính bản thân người nghèo. 

Với những giải pháp đồng bộ như vậy, sẽ đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2011 – 2020.

3. Kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ cho người nghèo

Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với biến đổi khí hậu cũng như những bất ổn chính trị ở Trung Đông và châu Phi gần đây đã thúc đẩy các quốc gia quan tâm nhiều hơn đến người nghèo, đến việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Hầu hết các nước phát triển và đang phát triển đều hỗ trợ cho người nghèo thông qua hình thức trợ cấp không hoàn lại và tín dụng có ưu đãi, trong đó trợ giúp bằng tín dụng ưu đãi ngày càng phổ biến hơn. 
Các chính sách hỗ trợ tín dụng được thực hiện theo những mô hình tổ chức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nước. Có những nước thông qua ngân hàng thương mại hoặc các quỹ, các tổ chức tài chính vi mô, nhưng cũng có những nước thành lập những ngân hàng riêng để thực hiện mục đích này, như: Rabobank của Hà Lan, Grameen Bank của Băng-la-đét, Banco Popular do Brasil của Bra-xin, Bank Rakjat của In-đô-nê-xi-a, Savings Bank của Thái Lan, Nayoby Bank của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào… 

Quá trình đi từ Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo (1993-1994) đến Ngân hàng Phục vụ người nghèo (1995-2002) và NHCSXH ngày nay là quá trình liên tục tìm tòi, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của thế giới vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, đã khẳng định mô hình tổ chức theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập NHCSXH là phù hợp, có hiệu lực và hiệu quả, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Sau 10 năm hoạt động NHCSXH đã đạt được nhiều thành tựu được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và toàn xã hội đồng tình ủng hộ.

4. Kết quả sau 10 năm hoạt động của NHCSXH (2003 – 2013)

4.1. Quá trình hình thành và phát triển

Thực hiện chủ trương của Đảng, năm 1997, Quốc hội ban hành Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có quy định về “Phát triển các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước” (Khoản 3, Điều 4). 

Để triển khai thực hiện quy định trên của Luật và để tách tín dụng chính sách ra khỏi ngân hàng thương mại, ngày 04/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 thành lập NHCSXH. 

NHCSXH chính thức khai trương đi vào hoạt động từ 11/3/2003, nhận bàn giao quản lý dư nợ đối với 03 chương trình tín dụng: Cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cho vay học sinh, sinh viên từ Ngân hàng Công thương Việt Nam và cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm từ Kho bạc Nhà nước.

4.2. Những kết quả đạt được

Sau 10 năm hoạt động của NHCSXH, đã đạt được một số kết quả sau:

a) Tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

- Từ 03 chương trình tín dụng nhận bàn giao khi thành lập, đến nay, NHCSXH đang thực hiện 18 chương trình, trong đó 14 chương trình bằng nguồn vốn trong nước và 04 chương trình từ nguồn vốn uỷ thác của nước ngoài. Ngoài ra còn có nhiều chương trình, dự án của các địa phương, các tổ chức và cá nhân uỷ thác cho NHCSXH thực hiện.

- Doanh số cho vay 10 năm đạt 210.982 tỷ đồng, với hơn 21,4 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH; Doanh số thu nợ đạt 105.807 tỷ đồng, chiếm 50% tổng doanh số cho vay đã góp phần đáng kể trong việc tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng các chương trình tín dụng chính sách.Tổng dư nợ đến 31/12/2012 đạt 113.921 tỷ đồng, gấp 16 lần so với thời điểm nhận bàn giao; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 32,8%/năm. Hiện có hơn 7.088 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng hơn 04 triệu khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao dư nợ bình quân 16 triệu đồng/hộ.

Trong 10 năm qua, với trên 21,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, đã góp phần giúp trên 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm cho gần 2,6 triệu lao động; giúp hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, trên 88 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gần 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hơn 98 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. 

- Chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao. Kết quả tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần từ 13,75% khi nhận bàn giao nay còn 1.179 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,03%; nợ khoanh 228 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,2%.  

b) Khẳng định mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách là phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Bộ máy quản trị gồm Hội đồng quản trị (HĐQT) ở cấp Trung ương và Ban đại diện HĐQT ở cấp tỉnh và cấp huyện, với thành viên là đại diện lãnh đạo của các ngành tài chính, kế hoạch, ngân hàng, lao động và thương binh-xã hội, nông nghiệp, 04 tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác. Chủ tịch HĐQT do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm nhiệm. Trưởng Ban đại diện HĐQT do 01 đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp kiêm nhiệm. Để tăng cường năng lực quản trị hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, ngày 31/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép triển khai thí điểm việc bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện tại 03 tỉnh đại diện cho vùng, miền khác nhau, thời gian thực hiện từ năm 2013 đến hết năm 2014. Với mô hình tổ chức này qua thực tiễn cho thấy là phù hợp với đặc điểm của tín dụng mang tính xã hội hóa cao, đồng thời gắn vai trò và trách nhiệm của các cấp quản lý với công tác tín dụng chính sách tại địa phương.

Trong 10 năm qua, bộ máy điều hành, tác nghiệp của NHCSXH được hoàn thiện, theo hướng gọn nhẹ, tiết giảm chi phí, tổ chức điều hành quản lý vốn thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Hiện có trên 9.000 cán bộ làm việc tại Hội sở chính, Sở giao dịch, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Đào tạo, 63 Chi nhánh cấp tỉnh và 618 Phòng giao dịch cấp huyện, với đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị tin học đảm bảo phục vụ giao dịch lưu động tại điểm giao dịch xã. 

Năm 2003, khi mới triển khai đi vào hoạt động, dư nợ bình quân mỗi cán bộ chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, đến nay dư nợ bình quân mỗi cán bộ đã là 12,5 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần năm 2003. Với định mức chi phí được Thủ tướng Chính phủ cho phép khi mới thành lập (0,6%), NHCSXH đã thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, đảm bảo giảm dần hàng năm (năm 2003 là 0,56%, năm 2011-2012 là 0,35%) mỗi năm tiết kiệm cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. 

- Phương thức ủy thác cho vay thông qua Hội đoàn thể, qua thực tiễn cho thấy là phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách sáng tạo và có hiệu quả. Cùng với bộ máy điều hành tác nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền các cấp, thực sự là cánh tay nối dài của NHCSXH để quản lý an toàn nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Với sự tham gia của 04 tổ chức Hội đoàn thể chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), có vai trò vừa là người giám sát xã hội vừa làm uỷ thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách, các tổ chức chính trị xã hội được uỷ thác thực hiện một số nội dung công việc như chỉ đạo hoạt động của Tổ TK&VV, bình xét hộ đủ điều kiện vay vốn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn, kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn vay, cùng NHCSXH đôn đốc thu hồi nợ. Đến 31/12/2012, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành lập được trên 204 nghìn Tổ TK&VV, tổ chức được 10.861 Điểm giao dịch ở xã. Tại các Điểm giao dịch, các chính sách  tín dụng của Nhà nước, danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục của NHCSXH được niêm yết công khai, người vay giao dịch trực tiếp với NHCSXH vào ngày cố định hàng tháng để gửi tiền tiết kiệm, vay và trả nợ trước sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ TK&VV và chính quyền xã. Nhờ đó đã hạn chế được việc thất thoát, tham ô chiếm dụng tiền vốn.

c) Bước đầu thực hiện có kết quả chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo.

Trong những năm qua, bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, NHCSXH cũng đã tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư, từ chính bản thân người vay vốn là thành viên các Tổ TK&VV; nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế, tài chính, tín dụng; nhận vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là của ngân sách địa phương. Trong 10 năm qua, nhiều địa phương đã cố gắng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách dành vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến 31/12/2012, nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 3.143 tỷ đồng, trong đó, thành phố Hà Nội 837 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh 281 tỷ đồng, tỉnh Khánh Hòa 143 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa 116 tỷ đồng, tỉnh Long An 102 tỷ đồng... Đặc biệt, một số tỉnh nghèo, ngân sách khó khăn nhưng vẫn ưu tiên dành nguồn vốn chuyển sang NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn như: Sơn La 49,5 tỷ, Hà Giang 13,5 tỷ đồng, Lai Châu 10 tỷ đồng… 

- Thực hiện chỉ thị Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 05/2003/CT-TTg ngày 18/3/2003, Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg ngày 16/3/2004) và sự giúp đỡ tích cực của các bộ, ngành, địa phương, sau 10 năm hoạt động, đến nay, toàn hệ thống NHCSXH đã tiếp nhận, cải tạo và xây dựng mới được 650 trụ sở làm việc cơ bản ổn định trong tổng số 681 đơn vị ngân hàng (đạt tỷ lệ 95%), trong đó phần lớn là tận dụng cải tạo lại các trụ sở làm việc là nhà dôi dư của các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương, tiết kiệm được một khoản vốn đầu tư xây dựng cơ bản khá lớn cho ngân sách Nhà nước và  tạo dựng hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm các yêu cầu cơ bản cho hoạt động của một ngân hàng.  

- Với mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của NHCSXH như hiện nay đã thực sự huy động được mọi nguồn lực, vật lực của toàn xã hội tham gia, quản trị và làm ủy thác cho Ngân hàng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh, huyện đều coi tín dụng chính sách là một giải pháp hữu hiệu để xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. 

- Việc tổ chức giao dịch tại các xã, phường đã tạo điều kiện để mọi người dân có thể kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại cơ sở. 

4.3. Một số tồn tại hạn chế

a) Cơ chế tạo lập nguồn vốn chưa có tính ổn định lâu dài; cơ cấu nguồn vốn chưa hợp lý. 

- Nguồn vốn tín dụng chính sách chủ yếu được tập trung để cho vay trung và dài hạn (dư nợ trung và dài hạn chiếm trên 90%/tổng dư nợ). Tuy nhiên, nguồn vốn để cho vay hiện nay chủ yếu là vốn ngắn hạn, vốn tạm vay, tạm ứng của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và vốn huy động theo lãi suất thị trường (chiếm tới 70%/tổng nguồn vốn). Nguồn vốn  do Ngân sách Nhà nước cấp chiếm tỉ trọng thấp (20,5%) và có xu hướng giảm dần qua các năm (năm 2003, tỷ trọng vốn do Ngân sách cấp chiếm 35,5%/tổng nguồn vốn, năm 2010 là 23,1% và năm 2012 chỉ còn 20,5%). Các nguồn vốn nhân đạo, vốn ODA, các nguồn vốn vay có thời hạn dài, lãi suất thấp NHCSXH gần như chưa tiếp cận được. 

- Việc bố trí vốn trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước còn có khoảng cách lớn giữa nhu cầu vốn của các chương trình an sinh xã hội do Nhà nước giao cho NHCSXH thực hiện với thực tế vốn được bố trí trong kế hoạch hàng năm (gồm vốn cho chương trình, vốn điều lệ, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý). 
b) Công tác phối hợp hoạt động giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị, xã hội, các ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ và kịp thời.

Theo quy định, đối tượng vay vốn của NHCSXH là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được UBND cấp xã xác nhận. Tuy nhiên, công tác điều tra, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; có nơi chưa rà soát, bổ sung kịp thời vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm ảnh hưởng tới việc hỗ trợ vốn kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.    

Hiệu quả phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội với hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH chưa cao, làm cho hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của Nhà nước cho phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và vốn tín dụng chính sách nói riêng còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Hoạt động tín dụng chính sách chưa được đồng đều giữa các địa phương. Ở một số địa phương, tỉ lệ nợ quá hạn còn cao; công tác quản trị của Ban đại diện HĐQT chưa thường xuyên sâu sát; trách nhiệm, quyền hạn và sự phối kết hợp của UBND cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng thực hiện một số nội dung công việc nhận ủy thác của tổ chức Hội, đoàn thể chưa thật sự tốt; số tổ TK&VV hoạt động chưa tốt còn cao; trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ NHCSXH còn bất cập, hạn chế… 

Một số chương trình cho vay, do chưa có sự phối hợp tích cực của các Bộ ngành, còn gặp khó khăn trong công tác thu hồi nợ, xử lý nợ (như chương trình cho vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường...).

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHCSXH ĐẾN NĂM 2020

1. Những vấn đề chung về chiến lược

1.1. Khái niệm chiến lược

Có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng có thể hiểu chiến lược là chương trình hành động, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể, là tổ hợp các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đường để đạt đến các mục tiêu đó. 

Một chiến lược phải giải quyết tổng hợp 3 vấn đề: Xác định chính xác mục tiêu cần đạt; xác định con đường hay phương thức để đạt mục tiêu và định hướng phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu lựa chọn. Trong ba yếu tố này, cần chú ý, nguồn lực là có hạn và nhiệm vụ của chiến lược là tìm ra phương thức sử dụng các nguồn lực sao cho nó có thể đạt được mục tiêu một cách hiệu quả nhất.

1.2. Sự cần thiết khách quan phải xây dựng chiến lược hoạt động của doanh nghiệp

Trong thời kỳ bao cấp, khái niệm chiến lược hoạt động của doanh nghiệp ít được sử dụng bởi vì các doanh nghiệp không có trách nhiệm xây dựng chiến lược. Nguyên nhân chủ yếu là do trong thời kỳ này các doanh nghiệp hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh mà cấp trên đưa xuống. Chiến lược hoạt động trong thời kỳ này chỉ là một mắt xích kế hoạch hoá cho rằng Nhà nước có trách nhiệm hàng đầu trong việc hoạch định chiến lược phát triển toàn bộ nền kinh tế quốc dân trong tất cả các lĩnh vực: xã hội, sản xuất... Chính phủ quản lý và vận hành toàn bộ quá trình phát triển của đất nước. Do đó hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng chiến lược theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Từ đó dẫn đến kết quả là:

- Phải thực hiện các khối lượng công việc đồ sộ để cung cấp kịp thời các dịch vụ hạ tầng.

- Tốc độ đầu tư và mở rộng cơ sở hạ tầng thấp. Nguồn lực bị thiếu hụt, mất cân đối trong việc phát triển.

- Các chiến lược đưa ra rất chung chung, không mang tính cụ thể; không thực tế bởi vì nó thường cao hơn thực tế đạt được.

- Các phương pháp sử dụng để xây dựng chiến lược còn đơn giản, hầu hết chỉ dựa vào kinh nghiệm và áp dụng một cách máy móc theo mô hình của các nước XHCN.

Qua thực tế thời kỳ bao cấp, do chưa thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng chiến lược hoạt động nên đã làm hạn chế sự phát huy tính ưu việt của chiến lược hoạt động.

Nghị quyết Đại hội VI, với các nội dung đổi mới sâu sắc trong đường lối chính trị, kinh tế với quan điểm xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế nhiều thành phần chuyển sang hạch toán kinh doanh theo định hướng XHCN. Các doanh nghiệp đã giành được quyền tự chủ trong hoạt động, tự phải tìm ra con đường đi riêng cho phù hợp để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế mới. Do đó, chiến lược hoạt động là không thể thiếu được trong giai đoạn hiện nay. 

Sự cần thiết khách quan phải xây dựng chiến lược hoạt động đối với các doanh nghiệp được thể hiện trên một số mặt sau:

- Chiến lược hoạt động giúp các doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của mình.

- Điều kiện môi trường mà các doanh nghiệp gặp phải luôn biến đổi nhanh. Những biến đổi nhanh thường tạo ra những cơ hội và nguy cơ bất ngờ. Việc xây dựng các chiến lược hoạt động giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế ở mức thấp nhất các nguy cơ, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Chiến lược hoạt động giúp cho doanh nghiệp gắn liền các quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan, hay nói cách khác là giúp các doanh nghiệp đề ra các quyết định chủ động.

- Xây dựng chiến lược sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo ra chiến lược hoạt động tốt hơn thông qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, tạo cơ sở tăng sự liên kết của các nhân viên với lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.

- Chiến lược hoạt động giúp cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực một cách hợp lý nhất.

Với những lý do trên, có thể khẳng định việc xây dựng chiến lược hoạt động là vô cùng quan trọng, có thể coi "Chiến lược hoạt động như là cái bánh lái của con tàu, đưa con tàu vượt trùng dương đến bến bờ thắng lợi".

2. Quan điểm của Đảng và Chính phủ về tín dụng chính sách và vai trò của NHCSXH

a) Tín dụng chính sách là giải pháp để thực hiện mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững.

Phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói giảm nghèo là chủ trương nhất quán của Đảng ta trong quá trình đổi mới và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chính sách hỗ trợ tín dụng cho người nghèo, vùng nghèo đã được thực hiện ở nước ta ngay từ ngày thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (năm 1951) và đã trở thành công cụ xóa đói giảm nghèo cơ bản và bền vững. Quan hệ tín dụng “có vay có trả”, “cho cần câu thay vì cho xâu cá”, vừa giúp cho người nghèo có vốn để sản xuất, tiếp cận từng bước với kinh tế thị trường, vừa đặt ra cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể phải có trách nhiệm đến cùng trong việc giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống và nâng cao vị thế trong xã hội. 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa VII (tháng 6 năm 1993), Đảng ta chủ trương: “Hỗ trợ giúp người nghèo bằng cách cho vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn, tranh thủ các nguồn tài trợ nhân đạo trong và ngoài nước, phấn đấu tăng hộ giàu đi đôi với xóa đói giảm nghèo” và qua đó coi tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững, vì vậy cần tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này.

b) NHCSXH là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước.

Sau 10 năm hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp, sự ủng hộ của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống, NHCSXH đã thực hiện tốt những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra ban đầu là: Tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại; huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, những cố gắng và đóng góp to lớn mà các thế hệ, cán bộ, nhân viên NHCSXH đã đạt được.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính và tăng tính tự chủ trong hoạt động của NHCSXH để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Các địa phương cần tiếp tục dành một phần nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm ủy thác cho NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc lồng ghép hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các hoạt động của hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách, giúp người vay sử dụng vốn vay hiệu quả để thoát nghèo bền vững.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 10/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 852/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020. Theo đó, mục tiêu, định hướng hoạt động của NHCSXH được cụ thể hóa làm cơ sở để đảm bảo cho NHCSXH phát triển theo hướng ổn định và bền vững đến năm 2020 và trong các năm tiếp theo. Nội dung Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 khẳng định những quan điểm cơ bản như sau:

- Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững, vì vậy cần tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này.

-  Nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội được ban hành thống nhất và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện. 

3. Nội dung chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020

3.1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

a) 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

b) Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%.

c) Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%/tổng dư nợ.

d) Đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.

đ) Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ.

e) Hiện đại hoá các hoạt động nghiệp vụ, hội nhập với hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.

g) Hoàn thiện, phát huy hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát và phân tích, cảnh báo rủi ro.

h) Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. 

3.3. Định hướng hoạt động

a) Đối tượng phục vụ của NHCSXH là người nghèo, các đối tượng chính sách khác theo quy định của Nhà nước và các đối tượng được các tổ chức, cá nhân ủy thác cho NHCSXH trực tiếp cho vay. Ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở các vùng khó khăn.

b) Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như: Tiết kiệm; thanh toán; chuyển tiền...

c) Về cơ chế tài chính

- Nguồn vốn hoạt động của NHCSXH chủ yếu do Nhà nước cấp, do NHCSXH huy động và nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”, bao gồm:

+ Vốn Nhà nước cấp dưới các hình thức: Vốn điều lệ được bổ sung hàng năm tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao và vốn cho vay trong các chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và thực hiện các chính sách xã hội khác. Ưu tiên cho NHCSXH được vay hoặc tạm ứng từ các nguồn vốn nhàn rỗi, lãi suất thấp hoặc không lãi trên cơ sở cân đối các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ, hoặc các nguồn vốn giá rẻ khác, đảm bảo cho NHCSXH hoạt động chủ động, ổn định.

+ Vốn huy động từ tiền gửi và tiền vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

+ Vốn nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

+ Tiền tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi về lãi suất phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước và của đối tượng vay vốn trong từng thời kỳ. Mức độ ưu đãi về lãi suất phân biệt theo các nhóm đối tượng thụ hưởng, sẽ giảm dần và được thay thế bằng các hình thức ưu đãi về qui trình, thủ tục và điều kiện vay vốn. Mức ưu đãi cao nhất dành cho hộ đồng bào dân tộc nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Đối với hộ không thuộc diện hộ nghèo nhưng được hưởng một số chính sách tín dụng ưu đãi, hộ cận nghèo thì lãi suất tiếp cận dần với lãi suất thị trường.

- Rủi ro do nguyên nhân khách quan được xử lý theo quy định của Nhà nước. NHCSXH có trách nhiệm phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, xây dựng quy trình xử lý rủi ro phù hợp với đặc thù hoạt động.

- Hoàn thiện cơ chế khoán tài chính ổn định trong từng giai đoạn, có cơ chế cấp bù thích hợp để phát huy tính chủ động và đảm bảo khả năng đánh giá hiệu quả hoạt động của NHCSXH; bảo đảm đủ bù đắp chi phí hoạt động theo chế độ quy định; bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động yên tâm gắn bó với ngành. 
d) Về công tác quản trị ngân hàng 

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý, điều hành ở 3 cấp: Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện theo hướng tập trung sự quản lý thống nhất ở Trung ương, tinh giản các khâu trung gian và tăng cường hoạt động tại các điểm giao dịch lưu động ở xã, phường. 
- Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp. 
- Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác tín dụng thông qua các tổ chức chính trị xã hội với sự tham gia chỉ đạo, giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tăng cường vai trò của chính quyền cấp xã.

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát phù hợp với mô hình hoạt động đặc thù của NHCSXH. Hình thành hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ độc lập, thống nhất về tổ chức và hoạt động. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 

đ) Về phát triển nguồn nhân lực

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của NHCSXH, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn hóa viên chức chuyên môn nghiệp vụ trên cơ sở quy định của Nhà nước có tính đến đặc thù của NHCSXH, đảm bảo phù hợp với điều kiện và môi trường hoạt động chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có chế độ ưu tiên trong công tác tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; đồng thời, có chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút cán bộ đến làm việc tại các vùng khó khăn, đặc biệt là các huyện nghèo.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ làm ủy thác, cán bộ Tổ TK&VV có kiến thức cơ bản về: Quản lý tín dụng; kiểm tra, giám sát; phát hiện, phòng ngừa rủi ro; tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

e) Về hiện đại hóa hoạt động

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào các nghiệp vụ của NHCSXH cho phù hợp với phương thức hoạt động. 

- Tổ chức tốt việc thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

3.4. Giải pháp thực hiện

a) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của NHCSXH trên cơ sở sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định của pháp luật về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

b) Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ của NHCSXH. Hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát  nội bộ. 

c) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách và chất lượng dịch vụ ủy thác.

d) Củng cố tổ chức Tổ TK&VV, bảo đảm hài hòa giữa việc tổ chức Tổ TK&VV theo tổ chức Hội, đoàn thể và theo địa bàn dân cư, tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

đ) Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với NHCSXH; cơ chế khoán tài chính, khoán quỹ lương đến các đơn vị cơ sở và người lao động; cơ chế phân phối tiền lương, thưởng, phúc lợi đối với cán bộ, viên chức phù hợp với điều kiện tài chính và hoạt động của ngân hàng.

e) Hoàn thiện cơ chế quản lý và xử lý nợ bị rủi ro trên cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ khi đến hạn, quá hạn; nghiên cứu, xây dựng cơ chế nhận biết, cảnh báo sớm và phương án xử lý đối với từng loại hình rủi ro; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng phù hợp với đặc thù hoạt động. 

g) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác, các Tổ TK&VV, NHCSXH và quá trình sử dụng vốn của người vay.

h) Đẩy mạnh phát triển cơ sở vật chất, công nghệ thông tin. Tranh thủ nguồn lực từ Trung ương và địa phương để đầu tư, nâng cấp, ổn định trụ sở ngân hàng các cấp, kho tàng, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của các Tổ giao dịch lưu động và các điểm giao dịch xã. Tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Hiện đại hóa công nghệ thông tin của NHCSXH.

i) Phát huy sự tương trợ lẫn nhau của người vay vốn, đặc biệt là thành viên các Tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua việc giúp đỡ nhau sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ đầy đủ, đúng hạn. 

k) Tăng cường tuyên truyền, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực về quản lý tín dụng nhỏ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tranh thủ khai thác các nguồn vốn, nguồn tài trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn vốn cho vay và đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức Hội, đoàn thể nhận dịch vụ ủy thác, Ban quản lý tổ TK&VV.

3.5. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược.

Các Bộ, ngành được phân công quản lý các chương trình hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội phù hợp với Chiến lược này.


a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động của NHCSXH.

- Hỗ trợ NHCSXH trong việc huy động vốn, vay tái cấp vốn và chỉ đạo các tổ chức tín dụng Nhà nước (bao gồm các tổ chức tín dụng Nhà nước đã thực hiện cổ phần hoá và Nhà nước giữ cổ phần chi phối) thực hiện duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH theo quy định.


b) Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác cho phù hợp.

- Bố trí đủ nguồn lực, bảo đảm cho NHCSXH thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Phối hợp với Bộ KH&ĐT thẩm định kế hoạch tín dụng hàng năm và 05 năm do NHCSXH lập, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính bảo đảm cho NHCSXH hoạt động ổn định, bền vững; trình Thủ tướng Chính phủ giao định mức chi phí quản lý ổn định cho NHCSXH trong từng thời kỳ; thực hiện cấp bổ sung vốn điều lệ và cấp bù chênh lệch lãi suất đối với NHCSXH trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính

- Tổng hợp kế hoạch tín dụng hàng năm và 05 năm do NHCSXH lập, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 05 năm.

- Bố trí dự toán vốn cấp cho các chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, bổ sung vốn điều lệ cho NHCSXH trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc điều tra, rà soát, bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách để làm căn cứ cho việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

- Chủ trì rà soát các chính sách về hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội có liên quan đến chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do các Bộ, ngành xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất về đối tượng thụ hưởng, về nguồn vốn để thực hiện chương trình, tránh chồng chéo, trùng lắp, phân tán nguồn lực làm giảm hiệu quả chính sách.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm NHCSXH có cơ chế tiền lương phù hợp, ổn định nhằm động viên cán bộ, viên chức và người lao động yên tâm công tác, gắn bó với ngành.


đ) Ủy ban Dân tộc 

Xây dựng, trình ban hành các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; dân tộc ít người, người dân ở các địa bàn đặc biệt khó khăn.


e ) Ủy ban nhân dân các cấp

- Huy động nguồn lực và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến tín dụng dành cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương. Hàng năm, trích từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn theo các cơ chế, chính sách ưu đãi của địa phương.

- Tổ chức điều tra và quản lý chặt chẽ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chủ động điều chỉnh, bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác để có căn cứ xác nhận đối tượng vay vốn NHCSXH. 

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH.

- Nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc: Triển khai thực hiện chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn; kiện toàn Ban giảm nghèo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND cùng cấp quản lý, phê duyệt danh sách hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn NHCSXH; chỉ đạo Trưởng thôn, ấp, bản, tổ dân phố phối hợp cùng NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ TK&VV quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn; tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu.

- Nghiên cứu, đề xuất tham mưu với các cấp có thẩm quyền thực thi chính sách tín dụng xã hội một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của người dân địa phương.


f) Các tổ chức chính trị - xã hội

- Làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện tốt các chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, các chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, định hướng thị trường với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới và Tổ TK&VV trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác với NHCSXH. Chỉ đạo làm tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn.

- Chủ động đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm dịch vụ  ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV thông qua hình thức tự đào tạo hoặc thực hiện chương trình hợp tác đào tạo với NHCSXH.


g) Ngân hàng Chính sách xã hội

- Cụ thể hóa các nội dung Chiến lược vào chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, 05 năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Ban hành các văn bản cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược trong từng lĩnh vực, bảo đảm thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược và các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Định kỳ sơ kết, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược. Tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2020.
4. Kế hoạch thực hiện chiến lược của NHCSXH

4.1. Kế hoạch thực hiện chiến lược sản phẩm, dịch vụ

a) Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cho vay của NHCSXH

- Hoàn thiện, quy trình nghiệp vụ ủy thác một số công việc trong quy trình cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Mục tiêu: Ban hành quy trình chuẩn về nghiệp vụ ủy thác một số công việc trong quy trình cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội 

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Người nghèo.

+ Đơn vị phối hợp: Các ban nghiệp vụ tại Hội sở chính 

+ Thời gian hoàn thành:  Năm 2014 

- Hoàn thiện quy trình về nghiệp vụ cho vay trực tiếp đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong hệ thống NHCSXH.

+ Mục tiêu: Ban hành quy trình chuẩn về nghiệp vụ cho vay trực tiếp thực hiện trong hệ thống NHCSXH.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.

+ Đơn vị phối hợp: Ban Tín dụng NN và các ban nghiệp vụ tại HSC.

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2014

- Hoàn thiện các giải pháp thu hồi nợ theo phân kỳ đối với chương trình tín dụng Học sinh, sinh viên.

+ Mục tiêu: Hoàn thiện các giải pháp về công tác thu hồi nợ theo phân kỳ đảm bảo nâng cao công tác thu hồi nợ đối với chương trình tín dụng HSSV.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.

+ Đơn vị phối hợp: các ban nghiệp vụ tại Hội sở chính

+ Thời gian hoàn thành: năm 2013

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV.

+ Mục tiêu: Triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ TK&VV ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của HĐQT NHCSXH và các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Người nghèo.

+ Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

+ Thời gian hoàn thành: năm 2014.

-  Chỉ đạo việc thực hiện quy cách hệ thống bảng, biển tại các điểm giao dịch xã, phường.

+ Mục tiêu: Chuẩn hóa hệ thống bảng, biển tại điểm giao dịch xã, phường

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Người nghèo.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị tại Hội sở chính.

+ Thời gian hoàn thành: năm 2015.

- Triển khai thực hiện việc cho vay hộ cận nghèo.

+ Mục tiêu: Triển khai thực hiện việc cho vay hộ cận nghèo.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Người nghèo.

+ Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

+ Thời gian hoàn thành: năm 2014

b) Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch tại Điểm giao dịch xã.

Mục tiêu: Nâng cao chất lượng phục vụ của NHCSXH, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, năng suất, rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng.

- Sản phẩm 1: Triển khai quy trình đối với Tổ giao dịch tại Điểm giao dịch xã.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Người nghèo.

+ Đơn vị phối hợp: Các Ban nghiệp vụ tại Hội sở chính.

+ Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2013.

- Sản phẩm 2: Xây dựng hệ thống các văn bản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Tổ giao dịch tại Điểm giao dịch xã.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Người nghèo.

+ Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

+ Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2013.

c) Hoàn thiện các dịch vụ cung cấp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH.

- Mục tiêu: Hoàn thiện và mở rộng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đi - đến, chi trả kiều hối... phục vụ người nghèo và các đối tượng có nhu cầu. Dịch vụ được triển khai thực hiện tại tất cả các Phòng giao dịch cấp huyện.   

- Đơn vị chủ trì: Ban Kế hoạch nguồn vốn, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Tín dụng người nghèo.

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Sở giao dịch và Trung tâm Công nghệ Thông tin.

- Thời gian hoàn thành: năm 2017.

d) Triển khai dịch vụ đào tạo, tư vấn về tài chính vi mô, nâng cao năng lực cho các tổ chức nhận ủy thác, Tổ TK&VV, trưởng thôn, đối tượng phục vụ.

- Mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu của hiện tại cũng như những yêu cầu trong tương lai để phục vụ tốt hoạt động của NHCSXH.  

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại HSC, Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Thời gian hoàn thành: năm 2017

4.2. Kế hoạch thực hiện chiến lược tài chính

a) Về nguồn vốn của NHCSXH

- Xây dựng kế hoạch để từng bước tạo lập nguồn vốn theo hướng ổn định và bền vững, xác lập cơ cấu nguồn vốn hợp lý

+ Mục tiêu: (i) Giai đoạn 1 (2013-2015): Nguồn vốn cấp từ ngân sách Nhà nước và vốn vay dài hạn chiếm 70%/tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH; (ii) Giai đoạn 2 (2016-2020): Nguồn vốn cấp từ ngân sách Nhà nước và vốn vay dài hạn chiếm 80%/tổng nguồn vốn. 

+ Đơn vị chủ trì: Ban Kế hoạch nguồn vốn

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Hợp tác quốc tế và Sở giao dịch.

+ Thời gian hoàn thành: Giai đoạn 1: năm 2015; giai đoạn 2: năm 2020.

- Hoàn thiện quy trình huy động vốn trong hệ thống NHCSXH 

+ Mục tiêu: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường của NHCSXH.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Kế hoạch nguồn vốn

+ Đơn vị phối hợp: Ban Kế toán và quản lý tài chính, Sở giao dịch.

+ Thời gian hoàn thành: năm 2014

b) Về quản lý tài chính, nội lực

- Hoàn thiện Cơ chế khoán tài chính: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khoán tài chính, khoán quỹ lương đến từng đơn vị cơ sở. 

+ Mục tiêu: Gắn kết quả tài chính với thu nhập của người lao động trong hệ thống NHCSXH phù hợp với vùng miền

+ Đơn vị chủ trì: Ban Kế toán và quản lý tài chính

+ Đơn vị phối hợp: Các Ban: Kế hoạch nguồn vốn, Tổ chức cán bộ, Tín dụng Người nghèo, Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác.

+ Thời gian hoàn thành: năm 2014.

- Quyết định bổ sung thủ tục xử lý rủi ro phù hợp với đặc thù hoạt động của NHCSXH theo hướng dẫn của HĐQT.

+ Mục tiêu: Bổ sung thủ tục, hồ sơ xử lý rủi ro phù hợp với đặc thù hoạt động và hướng dẫn mới của HĐQT. 

+ Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro

+ Đơn vị phối hợp: Các Ban: Kế hoạch nguồn vốn, Kế toán và quản lý tài chính, Tín dụng Người nghèo, Tín dụng HSSV và các ĐTCS khác.

+ Thời gian hoàn thành: năm 2013.

4.3. Kế hoạch thực hiện chiến lược quản trị ngân hàng

a) Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản trị, điều hành tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tập trung sự quản lý thống nhất ở TW, tinh giản các khâu trung gian và tăng cường hoạt động tại cơ sở.

- Mục tiêu: Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý, điều hành ở 3 cấp. Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của HĐQT và Ban đại diện HĐQT các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Phòng giao dịch.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

- Thời gian hoàn thành: năm 2016.

b) Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của NHCSXH, trọng tâm là: các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động, tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, tiền lương và các chế độ chính sách,...

- Mục tiêu: Tiêu chuẩn hóa cán bộ viên chức, đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai văn hóa NHCSXH, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ NHCSXH vừa chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, có đạo đức, có tinh thần hy sinh và cống hiến, biết tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

- Thời gian hoàn thành: năm 2016.

c) Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát phù hợp với mô hình hoạt động đặc thù của NHCSXH. Hình thành hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ độc lập, thống nhất về tổ chức và hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Mục tiêu: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm tra, giám sát của NHCSXH. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ

- Đơn vị phối hợp: Ban Kiểm soát NHCSXH, Ban Tổ chức cán bộ.

- Thời gian hoàn thành: năm 2014.

 d) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu dự báo, nhận biết, cảnh báo sớm và hạn chế rủi ro trong thực hiện tín dụng chính sách, cơ chế nghiệp vụ và quy phạm đảm bảo công khai, minh bạch, được kiểm soát chặt chẽ và các biện pháp xử lý đồng bộ 

- Mục tiêu: Phát hiện sớm để có các giải pháp tháo gỡ trước và sau khi rủi ro xảy ra.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro.

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trong toàn hệ thống.

- Thời gian hoàn thành: năm 2016.

d) Tăng cường cơ sở vật chất, trụ sở giao dịch tiếp dân cho NHCSXH các cấp.

- Mục tiêu: 

+ Giai đoạn 1 từ 2011-2016: Đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc cho các đơn vị chưa có trụ sở gồm Hội sở chính, 5 ngân hàng cấp tỉnh, 75 ngân hàng cấp huyện; nâng cấp, cải tạo 200/361 trụ sở làm việc gồm 10/43 ngân hàng cấp tỉnh, 190/318 ngân hàng cấp huyện nhận nhà dôi dư được sửa chữa tạm từ năm 2004-2008.

+ Giai đoạn 2 từ 2017 - 2020: Tiếp tục nâng cấp, cải tạo 161 trụ sở làm việc còn lại, gồm 33 ngân hàng cấp tỉnh, 128 ngân hàng cấp huyện nhận nhà dôi dư được sửa chữa tạm từ năm 2004-2008. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Xây dựng cơ bản.

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, các chi nhánh toàn hệ thống.

- Thời gian hoàn thành: 

+ Năm 2016: hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1.

+ Năm 2020: hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2.

4.4. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực

a) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của NHCSXH, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp.

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức hệ thống NHCSXH trong đó chú trọng đối với cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ trẻ có triển vọng phát triển.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm đào tạo.

- Thời gian hoàn thành: năm 2016.

b) Đào tạo đội ngũ cán bộ làm ủy thác, cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn có kiến thức cơ bản về: Quản lý tín dụng; kiểm tra, giám sát; phát hiện, phòng ngừa rủi ro; tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

- Mục tiêu: Tinh thông nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cho hệ thống NHCSXH. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm đào tạo

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ, ngân hàng các cấp.

- Thời gian hoàn thành: năm 2020.

4.5. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển hạ tầng công nghệ thông tin

a) Ứng dụng công nghệ hiện đại vào các nghiệp vụ cho phù hợp với phương thức hoạt động của NHCSXH 

- Mục tiêu: Nâng cao năng suất lao động, giảm cường độ làm việc cho cán bộ, tăng hiệu quả xử lý nghiệp vụ. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, các đơn vị ngân hàng các cấp.

- Thời gian hoàn thành: năm 2016.

b) Tổ chức tốt việc thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả việc khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của NHCSXH. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Kế hoạch nguồn vốn

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin, Các Ban chuyên môn nghiệp vụ.

- Thời gian hoàn thành: năm 2015.

4.6. Kế hoạch thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế 

a) Mở rộng hợp tác quốc tế nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực về quản lý tín dụng nhỏ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

- Mục tiêu: Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tín dụng nhỏ. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

- Thời gian hoàn thành: năm 2013- 2020.

b) Khai thác các nguồn vốn, nguồn tài trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn vốn cho vay và đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị-xã hội nhận dịch vụ ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV.

- Mục tiêu: Bổ sung nguồn vốn hoạt động của NHCSXH. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

- Thời gian hoàn thành: năm 2013- 2020.

4.7. Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược tại Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh

a) Cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược của ngành, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, 10 năm và hàng năm, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tham mưu Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh xây dựng chương trình hành động, các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển của NHCSXH trên địa bàn tỉnh, thành phố. Gắn các mục tiêu trong chiến lược phát triển của NHCSXH với mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của địa phương.

b) Trên cơ sở các chỉ tiêu định tính và định lượng, xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển NHCSXH tại địa phương, báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT tỉnh, thành phố, thông qua Ban đại diện tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020.

c) Phối hợp với Hội, đoàn thể nhận ủy thác cho NHCSXH của địa phương, tuyên truyền và phổ biến định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách và các mục tiêu đến năm 2020, để toàn dân được biết và tham gia sâu rộng, từng bước thực hiện mục tiêu xã hội hóa tín dụng chính sách, tăng cường sự giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của NHCSXH. 

d) Rà soát nội dung các văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận ủy thác được ký giữa NHCSXH và các Hội đoàn thể, bổ sung, sửa đổi các điều kiện cho phù hợp, theo hướng phân định rạch ròi giữa trách nhiệm với quyền lợi của tổ chức Hội, đoàn thể khi nhận ủy thác cho vay từ NHCSXH. 

đ) Phối hợp với Hội, đoàn thể và chính quyền địa phương, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức giao ban định kỳ đều đặn, đảm bảo chất lượng.

e) Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT hàng quý, hàng năm. Nhắc nhở và tạo điều kiện để các thành viên Ban đại diện HĐQT quan tâm sâu sát đối với hoạt động kiểm tra, trên cơ sở và xây dựng lộ trình chi tiết cho kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của Ban đại diện HĐQT, các tổ chức Hội, đoàn thể của địa phương.

g) Đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV có kiến thức cơ bản về: quản lý tín dụng; kiểm tra giám sát; phát hiện, phòng ngừa rủi ro; tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

4.8. Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược tại Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện.

a) Căn cứ và bám sát mục tiêu chiến lược phát triển NHCSXH, để xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện chiến lược phát triển trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Gắn các chỉ tiêu chiến lược phát triển của NHCSXH với chỉ tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

b) Báo cáo và tham mưu Ban đại diện HĐQT cấp huyện, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển NHCSXH 

Tham mưu cho Ban đại diện NHCSXH cấp huyện tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở để tăng cường sự tham gia quản lý của UBND cấp xã, thôn, bản, ấp đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc xác nhận đối tượng, lồng ghép các chương trình dự án, tuyên truyền và quản lý vốn vay.

c) Xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT huyện định kỳ và hàng năm thật chi tiết và cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện tham gia vào cuộc, cùng với NHCSXH thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đề ra. 

d) Phối hợp với Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương cấp huyện, thị, tuyên truyền và phổ biến chính sách tín dụng sâu rộng trong nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác giao ban định kỳ đều đặn, đảm bảo chất lượng.

đ) Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ TKVV, bảo đảm hài hòa giữa việc tổ chức Tổ TK&VV theo tổ chức chính trị-xã hội và theo địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và phát triển của các tổ chức chính trị-xã hội. Cụ thể hóa các điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ tổ chức chính trị-xã hội và Ban quản lý Tổ TK&VV tham gia dịch vụ ủy thác.

e) Tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu thường xuyên đối với hộ vay vốn. Đôn đốc các tổ chức Hội, đoàn thể thực hiện đúng nội dung đã cam kết trong hợp đồng ủy thác cho vay đã ký với NHCSXH. Duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã. 

g) Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ làm ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV có kiến thức cơ bản về: quản lý tín dụng; kiểm tra giám sát; phát hiện, phòng ngừa rủi ro; tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách./.
